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ĐắkNông, ngàyUl thảngAAnăm 2022

HƯỚNG DẢN
tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu“Gia đình học tập, 

Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập (thôn, bon, buôn, tổ dân phố), 
Đơn vị học tập ở cơ sở thuộc xã quản lý và Công dân học tập”

Căn cứ Quyết định số 242, 244/QĐ-KHVN ngày 28 tháng 7 năm 2022, 
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành về Bộ tiêu chí và Hướng dẫn 
đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, 
“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 
2030.

Căn cứ Kế hoạch số 616 /KH-ƯBND ngày 21/10/2022 của ƯBND tỉnh 
Đắk Nông về việc thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt 
đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình Công dân 
học tập giai đoạn 2021-2030”; triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, 
xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030.

Để Bộ tiêu chí các mô hình học tập được áp dụng thống nhất trên địa bàn 
tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, công nhận các 
danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” thôn, 
bon, buôn, tổ dân phố, “Đơn vị học tập” cấp xã và “Công dân học tập” như 
sau:

I. Tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, 
“Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân 
học tập”(cớ bản phụ lục đính kèm)

II. Trình tự đăng ký và xét công nhận

1. Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học 
tập” thôn, bon, buôn, tổ dân phố và “Đơn vị học tập” cấp xã.

a. Đối tượng: Mô hình học tập nằm trên địa bàn hành chính cấp xã

b. Trình tự đăng ký và xét công nhận: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 
448/QĐ-KHVN ngày 1/12/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. 
Trong đó vận dụng bộ tiêu chí khung đã chỉnh sửa, bổ sung tại quyết định 
242/QĐ-KHVN phải bảo đảm nguyên tắc vẫn giữ đúng 9 chỉ số đánh giá. 
Không thay đổi 3 tiêu chí đánh giá cơ bản: Ket quả học tập, Điều kiện học tập, 
Tác dụng của học tập.

c. Điều kiện được công nhận:• o o  o



- Tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên

- Không bị điểm liệt

- Với các chỉ số đo, nếu không đạt đầy đủ thì không cho điêm tối đa. Tùy 
vào mức độ đạt được cụ thể để xác định mức điểm tương xứng. Riêng với chỉ sô 
5 thuộc tiêu chí I của mô hình “Gia đình học tập”; chỉ số 3 thuộc tiêu chí I của 
mô hình “Dòng họ học tập”, chỉ số 2 thuộc tiêu chí I của mô hình “Cộng đồng 
học tập” và chỉ số 4 thuộc tiêu chí I của mô hình “Đơn vị học tập phải đạt đủ tỷ 
lệ 40% số người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và 60% cán bộ, công 
nhân viên trong đơn vị đạt danh hiệu “Công dân học tập”. Neu tỷ lệ này không 
được bảo đảm thì số điểm đánh giá Công dân học tập trong các mô hình học tập 
cấp xã sẽ bằng 0 diêm.

2. Danh hiệu Công dân học tập

a. Đối tượng: Công dân trên 18 tuổi trong toàn xã hội trừ học sinh phổ 
thông, sinh viên đang học cao đẳng, đại học hệ chính quy...

b. Thẩm quyền và thờỉ hạn công nhận

+ Đối với mô hình “Công dân học tập”: Tiến hành đánh giá theo bộ tiêu 
chí tại Quyết định số 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Trung ương Hội 
Khuyến học Việt Nam.

- Cá nhân là nông dân, lao động nông thôn, lao động tiêu thủ công, thợ 
sửa chừa thiết bị gia dụng, buôn bán, lao động tự do sè do ƯBND xã, phường, 
thị trấn nơi cá nhân đó cư trú xem xét, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân của cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang nào thì do Ban, chi 
hội khuyến học cơ quan, đơn vị đó trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, công nhận 
danh hiệu “Công dân học tập”; Nếu đơn vị chưa có Ban, Chi Hội Khuyến học 
thì có thể đề nghị tổ chức Công đoàn (hoặc Đoàn Thanh niên) phối hợp, xác 
nhận và trình Thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận và gửi báo cáo về Hội 
Khuyến học cùng cấp trước ngày 30/11 hàng năm.

- Những người đạt danh hiệu CDHT 5 năm liền được ghi nhận là CDHT 
tiêu biểu.

c. Điều kiện được công nhận

- Tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên (riêng đối với những người ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiêu số thì đạt từ 
70 điểm trở lên).

- Không bị điểm liệt

- Với các chỉ số đo, nếu không đạt đầy đủ thì không cho điểm tối đa. Tùy 
vào mức độ đạt được cụ thể để xác định mức điểm tương xứng.

d. Hồ sơ đề nghị xét công nhận



- Bản tự chấm điểm của cá nhân đề nghị công nhận (kèm theo minh 
chứng)

- Biên bản và công văn có danh sách kèm theo của tổ chức khuyến học đề 
nghị hoặc tổ chức tổ chức Công đoàn (hoặc Đoàn Thanh niên) phối hợp, xác 
nhận và trình Thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận.

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH
- ƯBND tỉnh (để b/c); KT. CHỦ TỊCH
ru \TA< /1* 1 / \ _ •- Sở Nội vụ (đê b/c);̂

- Ban Tuyên giáo (để b/c);
- CT, Các PCT Hội (b/c);
- ƯBND các huyện, thành phố (p/h);
- Phòng GD&ĐT 8 huyện, thành phố (p/h);
- Hội Khuyến học 8 huyện, thành phố (p/h);
- Lưu: VT.



A-CÁC B ộ  TIÊU CHÍ KHUNG GIA ĐÌNH HỌC TẬP,
DÒNG HỌ HỌC TẬP, CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP (thôn, bon, 

buôn, tổ dân p h ố ) ^ B ^ y Ị  HỌC TẬP 
(Ban hành kèm theo Hướng dan/ếo^/HI^HlOỈ ngàyẨiíháng^Lnăm 2022 

của Hội Khuyếthfp4ính Đầk Nông)
I. Mô hình “Gia đình học tập” l îCHAP HANH j

Tiêu chí c t ó ố đ á ư t ó a
(đã bỏ suftg-vêr$ưa đôi)

Điểm

I. Kết quả
học tập của
gia đình 
(60 điểm)

1. Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, 
hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định.

10

2. Kết quả học tập của học sinh, sinh viên phải đạt yêu 
cầu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngay từ bậc 
tiểu học, trẻ em đã có kỹ năng tối thiểu hoc tâp trưc 
tuyến do nhà trường tổ chức theo quy định.

10

3. Hạnh kiểm của học sinh, sinh viên phải đạt yêu cầu 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trẻ em
phải lê phép với mọi người trong gia đình, khu dân cư và 
ngoài xã hội; Đoàn viên thanh niên phải hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và chỉ tiêu phân đâu theo quy định của tổ chức 
Đoàn TNCSHCM; tích cực tham gia các hoạt động 
chung ở địa phương nơi cư trú.

10

4. 100% người trong độ tuôỉ từ 16-60 đạt chuân bỉêt chữ 
mức độ 2 trở lên theo quy định; đoi với vùng núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từ 90% trở lên. 
Người cao tuổi còn sức khỏe tham gia học tập ít nhất 
01 nội dung bổ ích, phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.

15

5. - 90% cán bộ, công chức, viên chức trong gia đình 
được đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số 
và chuyên môn theo quy định của Nhà nước;
- 70% người lớn là cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao đông đươc tìm hiểu hoăc hoc tâp các 
chương trình giáo dục kỹ năng sống;
- 40% người lớn trong gia đình đạt danh hiệu công 
dân học tập;

15

II. Điều 
kiện học
tập của gia 
đình (20 
điểm)

6. Mọi người trong gia đình giúp đỡ nhau, tạo điều kiện 
học tập tại trường học, trung tâm học tập cộng đồng, 
nhà văn hóa, thư viện...., dự các hội nghị, hội thảo. Gia 
đình có hình thức khen thưởng, động viên các thành viên 
trong gia đình tích cực tự học, học tập thường xuyên.

10



7. Gia đình có góc học tập cho trẻ em, có sách báo, TV, 
máy tính nối mạng hoặc điện thoại thông minh đế mọi 
người có điều kiện tự học và học tập thường xuyên.
- Người lớn ỉà cán bộ, công chức, viên chức trong gia 
đình biết ít nhất 01 ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu 
số (theo quy định) để sử dụng vào công việc...

10

III. Tác 
dụng của
học tập đối
với gia 
đình (20 
điểm)

8. Gia đình thoát nghèo hoặc có cuộc sống khá trở lên, ai 
cũng có nghề hoặc việc làm ổn định (trừ những người 
đã hết tuổi lao động). Gia đình biết xây dựng và thực 
hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp 
phần tích cực phát triển kinh tế gia đình và địa 
phương.

10

9. Gia đình sống hòa thuận, gắn bó, chia sẻ vói các gia 
đình trong thôn, bản, tổ dân phố. Tích cực tham gia 
công tác khuyến học, các cuộc vận động như “toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 
“toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” và các phong trào khác ở địa phương. Tích cực 
gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt quy 
định của pháp luật.

10

II. Mô hình “Dòng họ học tập”

Tiêu chí Chỉ số đánh giá Điểm

I. Kết quả 
học tập
của dòng 
họ (55 
điểm)

1. 80% số gia đình trong dòng họ đạt danh hiệu “Gia 
đình học tập”

(60% đối với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn).

- Trẻ khuyết tật cũng được học tập (trừ trường hợp ốm 
đau, bệnh tật quá nặng hoặc không có khả năng học tập).

- 90% đoàn viên, thanh niên trong dòng họ theo học 
các khóa ngan hạn để có kỹ năng sử dụng các thiết bị 
điện tử phục vụ cho công việc.

20

2. 100% người trong độ tuổi từ 16-60 đạt chuẩn biết chữ 
mức độ 2 trở ỉên theo quy định; đoi với vừng núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từ 90%) trở lên

15

3. 40% người lớn trong dòng họ đạt danh hiệu “Công 
dân học tập”

20



II. Điều 
kiện học
tập của 
dòng họ 
(25 điểm)

4. Dòng họ có nhiều hình thức động viên, khen thưởng 
kịp thời đối với những thành viên có tinh thần tự học và 
tham gia học tập thường xuyên, giúp đỡ các gia đình 
khó khăn, bảo đảm con em trong dòng họ đều được 
đỉ hoc và đat yêu cầu của Bô GDĐT.

15

5. Quỳ Khuyến học của dòng họ đạt từ 32.000- 35.000 
đồng/đầu người và ngày càng tăng.

10

III. Tác 
dụng của
học tập đối 
với dòng 
họ (20 
điểm)

6. Trong dòng họ không có hộ nghèo. Các gia đình trong 
dòng họ đoàn kết, giúp đờ nhau trong học tập, sản xuât, 
kinh doanh, dịch vụ. Mọi người trong độ tuổi lao động 
đều có nghề hoăc viêc làm ổn đinh.

10

7. Dòng họ tích cực tham gia các phong trào: xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát triên văn hóa 
đọc, tham gia học tập trong TTHTCĐ, nhà văn hỏa, thư 
viện... và các phong trào khác liên quan của địa phương.

10

III. Mô hình “Cộng đồng học tập” thôn, bon, buôn, tổ dân phố

Tiêu chí Chỉ số đánh giá Điểm
! '
I. Kết quả
học tập của
cộng đồng 
(50 điểm)

1. 80% số gia đình trong thôn bản/tồ dân phố đăng ký 
đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (60% đối với vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn); trong đó 
70% trở lên số gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình 
học tập”.

20

2. 40% ngưòi trong đô tuổi lao đông đat danh hiêu 
công dân học tập

- 90% đoàn viên, thanh niên trong cộng đồng theo 
học các khóa ngắn hạn đế có kỹ năng sử dụng các 
thiết bị điện tử phục vụ cho công việc.

20

3. - 100% người lớn học tập thường xuyên; tối thiểu
đat chuẩn biết chữ mức đô 1 • •
- 100% người trong độ tuổi từ 16-60 đạt chuẩn biết chữ 
mức độ 2 trở lên theo quy định; đối với vùng núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từ 90%) trở lên.

10



B. B ộ  TIÊU CHÍ “CÔNG DÂN HỌC TẬP”
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số /HD-HKH ngày tháng năm 2022 

của Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông)

Bộ tiêu chí khung và chỉ số đánh giá mô hình “Công dân học tập”
Tiêu chí 
khung

Chỉ số đánh giá
{các kỹ năng cơ bản và phàm chất mong muốn)

Điểm

I.
Năng lực tự 
học, học tập 

suốt đời

1. Kỹ năng: tìm kiếm, tra cứu, đọc, cập nhật thông tin và kiến 
thức trên sách báo, các phương tiện truyền thông đại chúng, 
các thiết bị điện tử cá nhân.

10

2. Kỹ năng: sắp xếp/xây dựng kế hoạch học tập theo các 
chương trình phục vụ yêu cầu công việc, hoặc do Nhà nước, 
cơ quan, đoàn thể quy định.

10

3. Kỹ năng: sấp xếp hợp lý công việc để có thời gian tham gia 
các hoạt động cộng đồng, tại các cơ sở, thiết chế văn hóa, giáo 
dục hoặc các hội thảo, hội nghị nhằm trang bị kiến thức cho 
bản thân

10

4. Kv năng: động viên, tạo điều kiện cho người thân trong gia 
đình và đồng nghiệp được học tập thườne xuyên.

10

II.
Năng lưc sử
dụng công
cụ học tập,

làm viêc •

5. Kỹ năng: sử dụng công nshệ thông tin đáp ứng yêu cầu 
công việc và cuộc sống.

10

6. Kỹ năng: sử dụng ngoại ngừ theo yêu cầu cône việc và vị trí 
đảm nhận.

10

7. Kỹ năng: tính toán để công việc luôn được cải tiến, sáng 
tạo, đạt chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp nhiều cho cộng 
đồng và xã hội.

10

8. Kỹ năng: tư duy biện chứng và tư duy phản biện trong công 
việc, trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ... và hoạt động xã hội.

10

III.
Năng lực 

xây dựng và 
thực hiện 
cảc mối 

quan hê xã  
hội

9. Kỹ năng: thiết lập mối quan hệ thân thiện với mọi người; kỹ 
năng giải quyết xung đột, thích ứng an toàn. Có trách nhiệm 
với gia đình, cộng đồng và xã hội. Tuân thủ pháp luật.

10

10. Kỹ năng: hợp tác, chia sẻ trong lao động, học tập và hoạt 
động xã hội. Tôn trọng bỉnh đẳng giới và sự đa dạng văn hóa. 
Có ý thức bảo vệ mồi trường.

10

Tổng điểm tối đa 100



Nhóm 1. Tiêu chí và chỉ số đánh giá Công dân học tập

(Dừng cho nông dân và ỉ ao động nông thôn)

Tiêu chỉ 
(Năng lực 

cốt lõi)

Chỉ số đánh giá
(Kỹ năng cơ bản và phâm chất mong muốn)

Đỉểm

I.
Năng lực tự 
học, học tập 

suốt đời

1. Hàng ngày dành thời gian hợp lý để đọc sách báo, cập 
nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc 
trong điện thoại di động...

10

2. Tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng, trung 
tâm dạy nghề tham gia các khóa huấn luyện ... để làm tốt 
công việc sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán 
và dịch vụ trên địa bàn nông thôn.

10

3. Biết sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian 
tham gia các hoạt động đoàn thể hoặc hoạt động của các tổ 
chức xã hội, các buổi sinh hoạt ở Nhà văn hóa, câu lạc bộ, 
thư viện tại địa bàn cấp xã.

10

4. Chăm lo, giúp đờ, động viên, khuyên khích mọi người 
trong gia đình và bà con hàng xóm, bà con trong cộng 
đồng... học tập thường xuyên.

10

II.
Năng lực sử 
dụng công 
cụ học tập, 

làm việc

5. Sử dụng được điện thoại di động hoặc máy tính bảng, 
ipad vào công việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giao dịch 
có hiệu quả (Thưomg mại điện tử).

10

6. Tham gia học một ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ của đông 
bào thiêu số đê chào hỏi, làm quen, hiểu được một số 
hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài đối với một số mặt hàng 
như phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia cầm -  gia súc, 
hoặc các quy tắc an toàn... trong cuộc sống.

10

7. Biết xếp sắp họp lý công việc để có năng suất lao động 
cao hom, hiệu quả công việc tốt hom, tăng thu nhập cho bản 
thân và gia đình.

10

8. Biết tính toán, suy nghĩ, phân tích, đánh giá tác động của 
các yếu tố đến một công việc sẽ triển khai trong sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ trước khi quyết định thực hiện.

10

III.
Năng lực

xây dựng và
thưc hiên • •
các mối

quan hệ xã
hôi•

9. Thân thiện, hòa đồng với mọi người trong cộng đồng; 
đoàn kết, gắn bó với bà con thôn xóm, tổ dân phố. Có trách 
nhiệm với gia đình và xã hội. Tham gia giữ gìn an ninh trật 
tự đảm bảo an toàn giao thông.

10

10. Họp tác, chia sẻ với mọi người trong lao động sản xuất 
và hoạt động xã hội; tôn trọng mọi người, ứng xử đúng 
mực trong giao tiếp; có ý thức bảo vệ môi trường.

10

Tổng cộng 100



Nhóm 2. Tiêu chí và chỉ số đánh giá Công dân học tập
(Dung cho công nhân, lao động tiêu thủ công, thợ sửa chữa thiết bị gia dụng,

ỉao động tự do...)

Tiêu chí 
(Năng lực cốt 

lõi)

Chỉ số đánh giá
(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)

Biếm

I.
Năng lực tự 
học, học tập 

suốt đòi

1. Hàng ngày có dành thời gian để đọc sách báo, cập nhật thông 
tin trên đài phát thanh, đài truyền hình hoặc trong điện thoại, 
thiết bị điện tử cầm tay.

1Ọ

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo các chương 
trình do nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức, theo 
học các lớp học ngắn hạn, các khóa huấn luyện của đơn vị, đoàn 
thể, trung tâm dạy nghề, trung tâm ngoại ngữ - tin học....

10

3. Sắp xếp công việc họp lý đế có thời gian tham gia các hoạt 
động của Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, các hội nghị có nội 
dung liên quan đến công việc đang làm, các cuộc vận động thi 
đua tại cộng đồng.

10

4. Quan tâm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện đế người thân 
trong gia đình và bạn bè, đồng nghiệp học tập thường xuyên, 
cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, phát triển nghề nghiệp, 
nâng cao kiến thức.

10

II.
Năng lực sử 

dung công cu 
học tập, làm 

việc

5. Sử dụng được máy vi tính, điện thoại thông minh, các thiết bị 
điện tử để làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kết nối với đồns nghiệp, 
với các đối tác để phát triển chuyên môn -  nghiệp vụ, nâng cao 
tay nạhề.

10

6. Biết sử dụng ngoại ngừ đế giao dịch với khách hàng, mở rộng 
giao lưu, hiểu được những hướng dẫn cơ bản về công việc làm 
ăn, sử dụng thiết bị sản xuất.

10

7. Biết tính toán đế hợp lý hóa các thao tác, tố chức nơi làm việc 
khoa học; cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; nâng 
cao tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp.

10

8. Biết phân tích, định ra những phương án, giải pháp họp lý 
trong xây dựng kế hoạch sản xuất, tồ chức và quản lý công việc, 
quản lý và bảo dưỡng công cụ, máy móc và các thiết bị, tiết 
kiệm nguyên vật liệu.

10

III.
Năng lực xây 
dựng và thực 
hiện các mối 
quan hệ xã 

hội

9. Xây dựng được mối quan hệ thiện cảm với khách hàng, với 
người xung quanh, không làm hàng giả, hàng kém chất lượng. 
Tuân thủ kỷ luật lao động. Có trách nhiệm với gia đình, cơ 
quan, nhà máy, doanh nghiệp, tập thể người lao động và xã hội.

10

10. Gắn kết, họp tác và chia sẻ với đồng nghiệp trong tập thể cơ 
quan, đơn vị; giúp đỡ khi đồng nghiệp gặp khó khăn, tích cực 
xây dựng tập thể lao động tiên tiến, tôn trọng mọi người, ứng 
xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường, thực 
hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh.

10

Tổng cộng 100



Nhóm 3. Tiêu chí đánh giá công nhận công dân học tập
(Dừng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên,

doanh nhân, quản lý doanh nghiệp,...)

Tiêu chí 
(Năng lực cốt 

lõi)

Chỉ số đánh giả
(Kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn)

Điểm

I.
Năng lực tự 
học, học tập 

suốt đời

1. Kỹ năng đọc, cập nhật thông tin và kiến thức trên sách báo, 
tivi, trên mạng Internet, điện thoại thông minh.

10

2. Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo các 
chưcmg trình phục vụ yêu cầu công việc hoặc do Nhà nước, cơ 
quan, đoàn thể quy định.

10

3. Kỹ năng tính toán, xếp sắp họp lý các công việc đế có thời 
gian tham gia hoạt động văn hóa, khoa học, các hội nghị, hội 
thảo có nội dung cần thiết cho chuyên môn nghề nghiệp của bản 
thân.

10

4. Kỹ năng động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho người thân 
trong gia đình và đồng nghiệp học tập thường xuyên.

10

II.
Năng lực sử 

dụng công cụ 
học tập, 
làm việc

5. Kỹ năng sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các thiết 
bị sô đê truy cập internet nhàm học tập thường xuyên trên mạng, 
trao đồi thông tin điện tử, giao lưu trực tuyến, mua bán thông 
qua thiết bị điện tử, sử dụng các dịch vụ trực tuyến; không vi 
phạm các quy định về an ninh, an toàn khi sử dụng mạng.

10

6. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo 
yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và vị trí đảm nhiệm.

10

7. Kỹ năng tính toán thu xếp công việc một cách họp lý, lao 
động có khoa học, có sáng kiến, đổi mới sáng tạo để công việc 
có chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp...

10

8. Kỹ năng tư duy biện chứng, tư duy phản biện: Khả năng phân 
tích vấn đề rồ ràng, hợp lý, toàn diện, khách quan, logic và phát 
triển... áp dụng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu 
khoa học và hoạt động xã hội.

10

III.
Năng lực xây 
dựng và thực 
hiện các mốỉ 
quan hệ xã 

hội

9. Kỹ năng tạo mối quan hệ thân thiện với mọi người, điều hòa 
các mâu thuẫn để tránh xung đột. Có trách nhiệm với gia đình, 
đơn vị công tác, tập thể lao động và cộng đồng xã hội. Tuân thủ 
pháp luật, ứng xử có văn hóa với người nói ngôn ngữ khác.

10

10. Kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động và hoạt động xã hội. 
Tôn trọng bình đẳng giới, sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. ứng 
xử đúng mực trong giao tiếp; Có ý thức bảo vệ môi trường, thực 
hiện và vận động mọi người đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa khu dân cư và xây dựng đô thị văn minh.

10

Tổng cộng 100



Mẩu đăng ký phấn đấu trở thành “Công dân học tập”:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐẢNG KỶ THAM GIA XÂ YDựNG MÔ HÌNH 
“CÔNG DÂN HỌC TẬP”

TT Họ và tên
Điện thoại

Ngày sinh Dân
tộc Đon vị Địa chỉ Giai đoạn

Nam Nữ

Tôi lự nguyện phẩn đấu, học tập để trở thành ,ẦCông dân học tập " theo Bộ tiêu chí gồm 3 
năng lực cốt lõi và 10 chỉ số đảnh giá như hướng dân.
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Kỷ tên


